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	Kính gửi:
	- Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiến hành Tổng điều tra kinh tế năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê;

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương ban hành hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Tổng điều tra như sau:

1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi kiểm tra, giám sát

1.1. Mục đích
- Tiến hành công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện những vướng mắc, khó khăn, lỗi mang tính hệ thống và sai sót khác gặp phải trong việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra điều tra kinh tế năm 2021 (TĐT) tại địa bàn, giúp Ban Chỉ đạo các cấp có biện pháp giải quyết kịp thời;

- Đảm bảo việc thu thập thông tin được tiến hành theo đúng quy trình, nội dung hướng dẫn trong phương án TĐT;

- Đảm bảo tiến độ, chất lượng thông tin thu thập;

- Làm căn cứ đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các trường hợp có thành tích xuất sắc, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm các quy định trong quá trình thực hiện TĐT.

1.2. Yêu cầu

- Lập kế hoạch, chương trình kiểm tra giám sát cần chú ý đến trọng tâm, trọng điểm vào các công việc chính:

- Thực hiện thường xuyên, liên tục, đặc biệt đối với nội dung cần chú trọng, những địa bàn có nhiều đơn vị điều tra;

- Đảm bảo không bị trùng lặp, chồng chéo công việc giữa các đoàn, các cấp kiểm tra, gây khó khăn, phiền hà cho cấp thực hiện;
- Giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền của Ban Chỉ đạo các cấp.

1.3. Phạm vi
Giám sát việc thực hiện Phương án TĐT trên phạm vi toàn quốc, trong đó tập trung vào khâu tập huấn; tuyên truyền TDĐ; lập danh sách các đơn vị điều tra tại địa bàn và thu thập thông tin thực địa.

2. Cấp kiểm tra, giám sát và lực lượng kiểm tra, giám sát

- Trung ương:

+ Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực TĐT cấp Trung ương;

+ Công chức, viên chức tham gia giám sát TĐT thuộc Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Cục TTDL), các Vụ nghiệp vụ và các đơn vị liên quan.

- Địa Phương:

+ Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực TĐT cấp tỉnh, huyện, xã;

+ Công chức của Cục Thống kê cấp tỉnh và các Chi cục Thống kê cấp huyện được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

3. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra và Giám sát viên
3.1. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra
- Tăng cường kiểm tra, giám sát online trên phần mềm, nếu phát hiện những vấn đề bất cập, cần báo cáo Ban Chỉ đạo cùng cấp để kịp thời xử lý;

- Làm việc với Ban Chỉ đạo TĐT cấp dưới để nắm tình hình triển khai, các khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý, giải quyết hoặc báo cáo Ban Chỉ đạo cùng cấp kịp thời xử lý những vấn đề ngoài thẩm quyền;

- Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của giám sát viên cấp dưới;
- Kiểm tra, giám sát tại thực địa để đánh giá chất lượng thông tin đã thu thập.
3.2. Nhiệm vụ của Giám sát viên
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát nắm bắt tiến độ, xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình điều tra bằng các công cụ đã được thiết kế trong phần mềm của TĐT;
- Giám sát điều tra viên trong việc thực hiện kiểm tra phiếu điều tra đã điền thông tin để đảm bảo tiến độ;
- Làm việc với Ban Chỉ đạo TĐT cấp dưới để nắm tình hình triển khai, các khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý, giải quyết;

- Tham gia cùng Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã, công chức Văn phòng-thống kê, trưởng thôn/ấp/bản hoặc tổ trưởng tổ dân phố xuống địa bàn điều tra để giám sát hoạt động của điều tra viên tại địa bàn theo quy trình và giải quyết những vướng mắc trong thẩm quyền của mình;
- Báo cáo Ban Chỉ đạo TĐT cùng cấp theo mẫu biểu quy định (mail báo cáo đính kèm).

Riêng đối với giám sát viên điều tra đơn vị sự nghiệp Trung ương

(1) Đối với công tác rà soát, lập danh sách đơn vị điều tra

- Nhận bàn giao danh sách Bộ, ngành, đơn vị được giao phụ trách từ Cục TTDL.

- Hỗ trợ cung cấp tài khoản phục vụ công tác rà soát, lập danh sách đơn vị điều tra cho Tổ công tác của các Bộ, ngành (nếu cần).

- Đôn đốc các Bộ, ngành trong việc rà soát, lập danh sách đơn vị điều tra, thông báo với Bộ Nội vụ và Cục TTDL về tiến độ rà soát đơn vị điều tra của các Bộ ngành phục vụ việc cung cấp tài khoản cho các đơn vị điều tra.

- Kiểm tra danh sách đơn vị điều tra sau khi Tổ công tác Bộ, ngành hoàn thành việc rà soát, lập danh sách đơn vị điều tra và báo cho Tổ công tác Bộ, ngành các thông tin cần kiểm tra, xác minh (nếu có) để hoàn thiện danh sách đơn vị điều tra.

(2) Đối với công tác thu thập thông tin

- Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến cung cấp tài khoản cho các đơn vị điều tra.
- Hỗ trợ giải đáp các nội dung nghiệp vụ cho điều tra viên, Tổ công tác của các Bộ, ngành và đơn vị cung cấp thông tin trong quá trình thu thập thông tin.

- Kiểm tra tiến độ cung cấp thông tin và các lỗi logic để thông báo tới ĐTV/Tổ công tác Bộ, ngành/đơn vị điều tra để hoàn thiện phiếu.

- Báo cáo với Tổ Thường trực/Cục TTDL các vấn đề phát sinh ngoài phương án điều tra.

4. Nội dung kiểm tra, giám sát

Nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện theo các nội dung của Phương án TĐT, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Tập huấn nghiệp vụ TĐT do Ban Chỉ đạo cấp huyện tổ chức tập huấn cho Ban Chỉ đạo cấp xã và giám sát viên, điều tra viên;
- Giám sát trực tuyến, bám sát tiến độ thực hiện việc thu thập thông tin, đôn đốc thực hiện theo tiến độ, phát hiện những vấn đề phát sinh trong khâu điều tra thực địa để xử lý hiệu quả, kịp thời;

- Công tác tuyên truyền TĐT: Hình thức, thời gian, thời lượng và tài liệu tuyên truyền theo quy định;

- Hoạt động thu thập thông tin tại địa bàn với các nội dung quy định trong Phương án TĐT và Sổ tay hướng dẫn;

- Kiểm tra, giám sát nội dung kết quả phiếu thu thập thông tin của các đơn vị điều tra đã hoàn thành kê khai thông tin.

5. Phương pháp kiểm tra, giám sát
Thực hiện theo Quy trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.
5.1. Chuẩn bị kiểm tra, giám sát

- Chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến kiểm tra, giám sát, gồm: Tài liệu TĐT do Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương quy định; công cụ phục vụ kiểm tra, giám sát trực tuyến; hồ sơ, tài liệu do đối tượng được kiểm tra, giám sát cung cấp và các tài liệu khác; 
- Phối hợp với tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra, giám sát xây dựng và thống nhất kế hoạch kiểm tra, giám sát theo đối tượng, nội dung, thời gian cụ thể.

5.2. Các hình thức kiểm tra, giám sát 
- Kiểm tra, giám sát trực tuyến và trực tiếp;

- Định kỳ theo kế hoạch, có thông báo trước cho đơn vị, cá nhân được kiểm tra, giám sát;

- Đột xuất không báo trước cho đơn vị, cá nhân được kiểm tra, giám sát;

- Cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới, kiểm tra trọng điểm, kiểm tra mẫu, tổng kiểm tra trước khi nghiệm thu.
5.3. Thực hiện kiểm tra, giám sát

Thực hiện kiểm tra, giám sát thông qua việc theo dõi, xem xét, đánh giá đối tượng thực hiện TĐT, cụ thể:
- Tập huấn nghiệp vụ:

Kiểm tra, giám sát công tác tập huấn nghiệp vụ do Ban Chỉ đạo cấp huyện tổ chức với các nội dung: Số lượng và thành phần tham dự, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập huấn, nội dung và thời gian tập huấn;
Lưu ý: Giám sát viên trung ương không tham dự các lớp tập huấn của cấp tỉnh, nhưng khi làm việc với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phải cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, chính xác cho Giám sát viên.
- Công tác tuyên truyền:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền TĐT ở các cấp. Các hình thức tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (phát thanh, truyền hình, báo chí…), hệ thống loa truyền thanh cấp xã, thôn/ấp/bản để phát tin về kế hoạch TĐT ở địa phương, các tài liệu hỏi - đáp. Ban Chỉ đạo cấp xã tổ chức lễ ra quân thu thập thông tin TĐT tại trụ sở UBND xã/phường/thị trấn vào sáng ngày 01/7/2021.
+ Kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền TĐT với nội dung sau: Hình thức tuyên truyền, thời gian và thời lượng tuyên truyền, tài liệu tuyên truyền.

- Kết quả trên phiếu thu thập thông tin của các đơn vị điều tra

+ Kiểm tra tính đầy đủ, logic, hợp lý của các thông tin trên phiếu điều tra.

+ Kiểm tra tiến độ điều tra qua số lượng phiếu đang triển khai, số lượng phiếu hoàn thành, số lượng phiếu đã phê duyệt.
5.4. Nội dung báo cáo kiểm tra, giám sát

- Nội dung báo cáo:

Báo cáo của Đoàn kiểm tra, giám sát các cấp được thực hiện theo Mẫu 01 của Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

- Thời gian báo cáo:
Các Đoàn kiểm tra, giám sát báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát bằng văn bản, gửi cho Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực TĐT cùng cấp, cá nhân, tổ chức có liên quan để xem xét, xử lý theo thẩm quyền, chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc kiểm tra, giám sát.

6. Kế hoạch thực hiện

- Cấp Trung ương: Thực hiện kiểm tra, giám sát theo 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Tiến hành từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/5/2021. Tập trung vào công tác tuyên truyền TĐT; rà soát danh sách nền; thu thập thông tin phiếu doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp;

+ Giai đoạn 2: Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/7/2021. Tập trung vào công tác tuyên truyền, lập bảng kê, thu thập thông tin phiếu cá thể và tôn giáo.

- Cấp địa phương: Thực hiện kiểm tra, giám sát theo 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/5/2021. Tập trung vào khâu chuẩn bị TĐT, công tác tuyên truyền; rà soát danh sách nền; kiểm soát chất lượng thông tin thu thập phiếu doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp;

+ Giai đoạn 2: Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/7/2021. Tập trung vào công tác tuyên truyền TĐT; lập bảng kê; thu thập thông tin phiếu cá thể và tôn giáo.

7. Tổ chức thực hiện

- Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương tổ chức các đoàn kiểm tra, phân công giám sát viên Trung ương thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình tiến hành TĐT tại các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;

- Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát và phân công giám sát viên cấp tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình tiến hành TĐT đối với toàn bộ các huyện, quận, thị xã trực thuộc tỉnh;

- Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; tổ chức các đoàn kiểm tra, phân công giám sát viên cấp huyện thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình tiến hành TĐT đối với toàn bộ các xã/phường trực thuộc huyện;

- Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã kiểm tra, giám sát điều tra viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tại địa bàn.
Công tác kiểm tra, giám sát có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự thành công của TĐT, vì vậy Ban Chỉ đạo TĐT các cấp căn cứ nội dung công văn này xây dựng công văn hướng dẫn và lập kế hoạch kiểm tra, giám sát TĐT đảm bảo theo quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác này./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (để b/c);
- Trưởng Ban chỉ đạo TĐT cấp tỉnh;
- Lãnh đạo Tổng cục (để chỉ đạo);
- Thành viên Tổ thường trực TW;
- Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Giám sát viên TW;
- Lưu: VT, TTDL.
	KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Trung Tiến


Mẫu số: 02- Đề cương Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát

	BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA
KINH TẾ TRUNG ƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	….., ngày … tháng … năm 2021


BÁO CÁO
Kết quả công tác kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế 2021
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát số ……. ngày …/…/… của …………………………. về thực hiện Tổng điều tra kinh tế 2021.
Từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…………. Đoàn kiểm tra, giám sát đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại ………………………………..

Quá trình kiểm tra, giám sát, Đoàn kiểm tra, giám sát đã làm việc với ……………………… và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung kiểm tra, giám sát.

Sau đây là kết quả kiểm tra, giám sát:

1. Khái quát tình hình
2. Kết quả kiểm tra, giám sát ……………………………………………………….
3. Nhận xét và kết luận ……………………………………………………………..
4. Những ý kiến còn khác nhau giữa các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát (nếu có) ………………………………………………………………………………………………
5. Kiến nghị biện pháp xử lý: ………………………………………………………….
Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Tổng điều tra kinh tế 2021, Đoàn kiểm tra, giám sát xin ý kiến chỉ đạo của BCĐ TW.
	Nơi nhận:
- BCĐ TW;
- Lưu: …
	TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)


PHIẾU DỰ PHỎNG VẤN ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA
Họ và tên tổ trưởng, giám sát: …………………………………………………..
Loại phiếu giám sát:  Cá thể/Tôn giáo

Mã đơn vị: …………………. Tên đơn vị được giám sát: ……………………….
Địa chỉ: ……………………………………..
	Nội dung
	Nhận xét

	1. Cách cư xử của điều tra viên

- Chào hỏi, giới thiệu...

- Cách xử sự hợp lý?
	

	2. Kỹ thuật phỏng vấn

- ĐTV có hay gợi ý câu trả lời?

- ĐTV có nắm vững nội dung ghi phiếu?
	

	3. Thời gian phỏng vấn

- Thảo luận dài dòng?

- Lịch sự?

- Hỏi không thuộc nội dung điều tra?

- Thúc dục trả lời nhanh?

- Thời gian phỏng vấn?
	

	4. Khách quan

- Thái độ khách quan

- Tỏ thái độ bực bội hoặc tán thành các câu trả lời của người trả lời
	


5. Nội dung phỏng vấn 1 số chỉ tiêu chính:

Nhận xét: - - -
	
	GIÁM SÁT VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)


PHIẾU KIỂM TRA ĐIỂM
Họ và tên tổ trưởng, giám sát: …………………………………………………..
Mã đơn vị: ……………………. Tên đơn vị: ……………………………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….
Điều tra viên có đến đơn vị điều tra không: ………………………………………
Thời gian phỏng vấn ………………………………………………………………..
Người trả lời phỏng vấn có đúng đối tượng không: ……………………………..
Người trả lời phỏng vấn cho điều tra viên: ………………………………………..
Người trả lời phỏng vấn cho tổ trưởng, giám sát viên: …………………………..
Kết quả kiểm tra:

	Nội dung
	Kết quả điều tra
	Kết quả giám sát
	Biện pháp giải quyết

	………………
	
	
	

	………………
	
	
	


	

	Người thực hiện
(Ký, ghi rõ họ tên)


PHIẾU GIÁM SÁT TẬP HUẤN
Họ và tên tổ trưởng, giám sát: ……………………………………………………….
Địa điểm giám sát: ……………………………………………………………………..
Đối tượng giám sát: …………………………………………………………………….
Nội dung kiểm tra, giám sát:

	Nội dung giám sát
	Nhận xét

	1. Tiến độ theo kế hoạch
	

	2. Điều kiện vật chất cho tập huấn

- Hội trường

- Thiết bị
	

	3. Thành phần tập huấn

- Giảng viên

- Trợ giảng

- Thời lượng tập huấn
	

	4. Thành phần tham gia tập huấn

- Số lượng

- Đúng thành phần
	

	5. Tài liệu phục vụ tập huấn

- Tài liệu in

- Tài liệu bản mềm
- Clip hướng dẫn
	

	6. Thời gian thực hành

- Có thực hành tại hội trường

- Thời lượng thực hành

- Nội dung thực hành

- Trang thiết bị cho thực hành
	

	7. Tuyên truyền cho TĐT

- Loại hình tuyên truyền

- Thời lượng tuyên truyền

- Tài liệu tuyên truyền

- Nội dung tuyên truyền
	


	
	Người thực hiện
(Ký, ghi rõ họ tên)


	BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA
KINH TẾ TRUNG ƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Hôm nay, hồi …… giờ .... ngày … tháng … năm …, tại …………………… Đoàn kiểm tra, giám sát số: ... đã tiến hành làm việc với ………………………… về …………………………………………….
I. Thành phần gồm có:

1. Đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát:

- Ông (bà) ………………………………………………… chức vụ ……………….
- Ông (bà) ………………………………………………… chức vụ ……………….

2. Đại diện …………………………………………………………………………….:
- Ông (bà) ………………………………………………… chức vụ ……………….

……………………………………………………………………………………………

- Ông (bà) ………………………………………………… chức vụ ……………….

II. Nội dung:

Buổi làm việc kết thúc vào hồi ….. giờ .... ngày … tháng … năm ……………,
Biên bản này đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận.

	ĐẠI DIỆN BAN CHỈ ĐẠO TĐT TỈNH/TP
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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-
Ban Chi d~o Tin Trung tro'ng 



DAN" SACH DoAN KIEM TRA, GIA.M sAT TONG DIEU TRA KINH TE 2021 



STT Ho va ten Chue vu DO'Il vi Tinh, thimh pho SDT lien he Email ThOi gian 



_ 



Doan 1 -
1 _ N.guy~n Thj Huo'ng 



2 Le Trung Hi~u 
-­ -



3 _tr~y~n Van Tuyen_ 



4 ~guy~n Binh 



!Ang eye trtri)'O~ _ , 
VI) H~ Thong Tfii khmin 



VI) truOng 
quoc gia-­



--1I-___V~ ~ruOng VI) T6 cbu~~~_n_b<?_ 
Chanh Van pbo_' n--"g'----t-V_an phon,~ T6ng c~c _ 



H.y Ninh, Tra 
Vinh, Vinh Long, 
An Giang, Kien 
Giang, S6c Trang 



_ 



----­



______ _ Do Truemg doim 
quy~t dinh 



5 NglJy~n Thi Thu Huang 
Ph6 truang phong phI) 



trach phong 
Phong T6ng hqp . Thu ky, 
Van phong T6ng CI)C 



_ 



1 



2 



3 



I 
Doan 2 



Nguy~n Trung Ti~n 
- - -



VU Thi Thu Thuy 



Le M;;tnh H6ng 



Ph6 T3ng eye trlf(mg, -



TrtriYng doa_n--I­



C\lC Truemg_ C\lC TTDL 
-



V\l Phap ch~ va Thanh tra 
,



thong ke _ _ 
VI) truang 



Ba ~ia Vung Tim,
Dong Nai, Binh 



Duang, TP. H6 Chi 
Minh 



0 915342375 ~uthuy@gso,gov.vn--
-­ ., ., ..... " 



0989097601 pgloi@gso.gov.vn 



Tu ngay 5· 
10/4/2021 



4 NJ~~y~n Van Thl)L ~h6 VI) truCm--=g _ --+VI) K~ hO;:lch tai chinh _ 0904941168 nvthuy@gso.gov.vn 



5 ~~~J~n Th~~ O~~_ Ph6 truemg phon~__. C\lC TTDL 



6 Hoang Anh Duc Chanh Van phong CI)C TTDL 



Doim 3 
----­



. 1 



2 



Ph Q V' h Ph6 TAng eye trtriYng, 
~m uang m TrtrOn doan 



- 1­-- -.. . -_.- ----g- -
Nguy~n Tu~n Anh Ph6 CI)C truemg 



---­
CI)C TTDL 



Binh Dinh, Phu 
Yen, Khanh Hoa 0915140509 ntanh@gso.gov.vn 



- ' 



Tu ngay 12­
15 /4/2021 



3 Bui Thi Nhung Ph6 V\l truemg phI) trach V\l K~ hO;:lch tai chinh 



4 LUll Dinh Quy Ph6 Truemg phong C\lC TTDL 0914514656 Idguy@gso.gov.vn 



Doan 4 



1 



2 



3 



Ph~m Danh Thuy 



Cao Van HO;:lch 



VU Thi Thanh Huy~n 



- -­ --



Vy trtriYng, 
Trtr(mg doan 



Ph6 C\lC truemg 



Ph6 V\l truOng 



Vy Tk. Cong nghi~p va 
Xay dY'og 
C\lC TTDL 



VI) Tk. Thuang m;:li va 



Dich V\l 



C~n ThO', Hau 
Giang, B;:lc Lieu 



0904229434 pdthuy@gso.gov.vn-­ - - -­ -­ . 



0915550573 cvhoach@gso.gov.vn 
Tu ngay 5· 
10/4/2021 



4 Cao Quang Thanh Giamd6c TTTHl, CI,lC TTDL 0904346668 cgt ha nh@gso .gov.vn 











STT 



5 



Ho va ten 



Bui Tn;mg Tu 



Chircvu 



Ph6 Vl,I truemg 



DO'n vi 



Vl,I Tk, Thuang m<;li va 



Dich Yl,I 



Tinh, thanh phO SDT lien he 



0982125277 



Email 



bttu@gso.gov.vn 



Tho; gian 



-



Doim 5 
- . - -



1 Nguy~n Vi~t Phong 
--­



2 NguySn Di~u Huy~n 
----­ -



3 Chu H<ii Van 
-­ ---­



4 Nguy~n Hfru Ho<in 



-



VI} truOng, 



~lrOng doan -



Ph6 V\l truemg 
-­



Ph6 V\l truang 
-­ -



Ph6 giam d6c 



VI} Tk. Thu011g ml.li va 
Dich vu 
-' ­ - -­
Vl,I H~ Th6ng Tai kho<in 



guoc ~ia _ - -
Vl,I Tk. Cong nghi~p va 



Xay dl!ng 
- -



TTTH1, C\lC TTDL 



B~c Ninh, Hung 
Yen, H<ii Duong, 



H<ii PhOng 



0983053054 phongnv@gso.gov.vn 
-



0904266239 ndhuyen@gso.gov.vn
r­ -­-



- 1--­ - -­ --



Tu ng<iy 5­
10/4/2021 











Ban Chi d~o TDT Trung uO'ng 



DANH sAcH cAc DOA.N GIAM SAT TONG DIEU TRA KINH TE 2021 



Ban hanh kern thea Cong van s6 ........... cua T6ng Cl,lC truemg T6ng C\,IC Th6ng ke 
Lint J': Cac doan giam sat th~rc hi¢n giam sat tme tuydn va trl;tC tilip. Cac tinh da co doan Lanh dQo ki~m tra se khong th~rc hi¢n giam sat trl;ec tidp. 



Cac tru'ong doan chi! dong b6 tri thanh ph6n va thOi gian di kidm tra. giam sat tQi dia phuong theo thai gian quy dinh 



STT I 
I 



HQ va ten Chllc vl.l DO'n vi Tinh, thanh ph6 SDT lien h~ Email 



- _ 



I 



2 
-



3 



4 
-



5 



6 



. Doan I 
-­



Ph~m Hoai Nam 



Duang Dinh D\T 
-­



Nguy~n Dangl>uang 



Vuang Trong Thanh 



Vi} Mai Hoang 



Vi} Quang Huy 



-­



Vl.I truiYng, 
truiYng doan 



T hong ke vien ch'in~ 



nh6 truang doan 
Th6ng ke vien 



Th~~g ke vi en 



Th6ng ke vien 



Kysu 



-­



Vl.I Tk. Dan s6 va Lao dQng, thanh vien t5 
tbuirnK tn,rc Trung mrng 



C\lC TTDL 



V\I Tk. Cong nghi~p va XaLd\Tnf? 



C\lC TTDL 



V\I Tk. mm s6 va Lao di;>ng 



Trung tam tin hoc th6ng ke KV I, C\lC TTDL 



Ha Giang, Tuyen 



Quang, Lao Cai, 



Yen Bai 



-



0979639381 
. . 



0978889286 
-­



0352127880 
0934565869 



dddu@gso.gov.vn 



ndduong@gso.g..ov.vn 
thanhvt@gso.gov.vn 



vmhoang@gso.gov.vn 



I 



2 



3 



4 
.­



5 



6 



Doan 2 



Cao Viin Ho~ch 



Ph~m Trong Ho~t 



Vi} M~nh Ha 
-



Tr~n "!,hanh Hu):'~n 



Le Thily Quynh 



Nguy~n Van Toan 



-
Pho Cl.IC tnriYng, 



tnriY,!K doan 
Th6ng ke vien, 



J h6 truang doan 



Th6ng ke vien chinh 



-.Ih6ng ke vie~ 



Chuyen vien 



Kysu 



Cl.IC TTDL, thanh vien t6 thuirng trl.l·c Trung 
trO"ng 



C\lC TTDL 



C\lC TTDL 



C\lC TTDL 



Trung tam tu v~n va Djch V\I th6ng ke, C\lC TTDL 
-



Trung Him tin hoc th6ng ke KV I, C\lC TTDL 



Lai Chau, Di~n 



bien, San La, 



H6a Binh 



0915550573 



0915001484 
0904200873 
0916880984 



0352127880 



cvhoach@gso.gov.vn 



j::1thoat@gso.gov.vn 



vmhahta@gso.gov.vn 



trtthu'ien@gso.gov.vn 
. ' .. 



thanhvt@gso.gov.vn 



I 



2 



3 



4 



5 



6 



Doan 3 



Le M~nh HBng 



DE> Ngoc Ha 



Tr~n Thi Ngoc Anh 



VO Thi Thanh Til 



Ki~u Thi Thu Huang 



Le Dong Hai 



Vl.I truO"ng, 
trtro'ng doan 



Th6ng ke vien chinh, 



ph6 truang doan 



Th6ng ke vien chinh 



Chuyen vien chinh 



Th6ng ke vien 



Kysu 



-



Vl.I Phap ch~ va Thanh tra thBng ke, thanh 
vien t6 thucrng trl.l·c Trung tro'ng 



C\lC TTDL 



V\I Tk. Thuang m~i va Dich V\I 



C\lC TTDL 



V\I Phap ch~ va Thanh tra th6ng ke 



Trung tam tin hoc th6ng ke KV I, C\lC TTDL 



Cao B~ng, B~c 
K~n, L~ng San, 
Thai Nguyen, 



Phil ThO 



0942656669 
0988086800 
0983887124 
0934432839 



dnha@gso.gov.vn 



ttnanh@gso.gov.vn 



vtttu@gso.gov.vn 



ktthuong@gso.gov.vn 











Boim 4 



Binh 



3 Vi} Thi Bich Thao 



4 Nguy~n Thu PhuO'ng 



5 
6 



Boan 6 



Vii Thi Thu 



2 Ltru Dinh Quy 



3 HaiHa 



4 Dao Thi Thanh Hao 



5 Vil L~ 



6 	 Le Thanh Tung 



Boan 7 



Ph~m Quynh 



Chanh Van phong, 



tnco-ng doan 



Pho tmang 
Inl'emg d03n 



Th6ng ke vien 



Th6ng ke vien chinh 



vien 



Ky su 



Th6ng ke vien chinh, 



tm&ng d03n 



ke vien 



Th6ng k€: vien 



Th6ng k€: vien chinh 



su 



tnro'ng, 



tnco-ng doan 




Ph6 tmang ph6ng, 




ph6 d03n 




ke vien chinh 



ke vien chinh 



Chuyen vien 



su 



Ph6 VI} tnco'ng, 



truo-ng doim 



Van phong T5ng CI}C, thanh vien t5 thu'img 



trl}'c Trung IfO'ng 



Cl)C TTOL 



Van Cl)C 




TTOL 




Him tu van va \,\1 TTOL 



ITrung Him lin hQc Ih6ng ke KV I, C\lC TTOL 



VI} Tk. Xii hQi va Moi tncimg, thanh vien t5 




tr\;rc Trung u'o'ng 




va Moi tmcmg 



TTOL 



pho tf. thuimg trlfc Trung uO'ng 



va Oich V\I 



TTDL 



ke KV n, O,)C TTOL 



Vl.I Tk. m\,i va Dich vy, tMnh vien tii 
thuimg trl}'c Trung u'O'ng 



Ninh, VTnh 



Phuc, Ha 



Yen 



Ninh, 



Hai Ph6ng, 



Hai 



H3 Nam 



Ninh Binh, 



Thai Binh 



0988151 



091 



091 



0914 











Th6ng ke vien chinh, 
CI,IC TTDL2 Than Vi~t Dung 



pho tnrang do~m 



3 Nguy~n Thi Thuc1n Th6~ ke vien CI,!C TTDL 




4 VU-.9uang Huy _ 
 Th6ng ke vien 
-



VI,! Phap ch~ va Thanh tra th6ng ke 
-- -- _.... . -_ .-... ­



5 Dmin Ng?c Chanh__ _ Th6ng ke vien chinh CI,!C TTDL 




Pho Giam d6c Trung tam tin hQc th6ng ke KV III, CI,!C TTDL6 Phan Anh Hao 



Doan 8 .-
Pho Vy tnrimg, Vy Tk. Cong nghi~p va Xay d"ng, thanh vien



1 Phi Thj Hlro-ng Nga 
.tru'O'ng Goan t& thuO'ng tnrc Trung lro-ng __ 



Th6ng ke vien chinh,
2 Ph~m Thi Hai Y~n VI,! Tk. Thuang m~i va Dich VI,!



ph~tnrang do_a_n__ 
3 Duan~ Danh TUc1n T~~n_~ ke vie.n _ VI,! T~~ C6n~ nghi~p va Xa)' d\!ng



f-- -



Chuyen vien Trung tam ttl vc1n va Dich VI,! th6ng ke, CI,!C TTDL4 Nguy~n Thi Minh H~u 



5 Nguy~n Thi Quy NgQc Th6ng ke vien CI,!C TTDL 



Kysu Trung tam tin hQc th6ng ke KV III, CI,!C TTDL6 Tr~n Thi Tuy~t Trinh 



Doan 9 
I--



Vy PhlfO'ng ph~p ch~ d~ ·~~Qu~~ iT~lt i~'(;mg 
Pho vy trlfO'ng phy trach, th&ng ke, thanh vien t8 thu'O'ng try'c Trung1 Nguy~n Dinh Khuy~n 



tru'o'ng Goan 
If.crng-



Th6ng ke vien chinh,
2 Nguy~n Thu Quynh VI,! Tk. Thuang m~i va Dich VI,!



pho tnro-ng doan _ 
.­
VI,! Phuong phap ch~ di? va Quim Iy chc1t lU'lng



3 Th6ng ke vienTr~n Thj Thuy Linh 
. th6ng ke 



4 CI,!C TTDL 




5 




Chuyen vien chinhN~y~n MinhChau 
CI,!C TTDLLe Thj Doan Th6n~ ke vien chinh 



Kysu Trung tam tin hQc th6ng ke KV III, C\lC TTDL6 Ph~m Thj Mai Tri~t 



Doan 10 

PhO Cyc tru'o'ng, 
 Cyc TTDL, thanh vien t& thu'img try'c Trung



1 Nguy~n Tu~n Anh 
u'O'ng 



Th5ng ke vien chinh, 
tru'O'ng Goan 



2 Nguy~n Thanh NgQc CI,!C TTDL
pho tnro-ng doan 



Thanh Hoa, Ngh~ 




An, HaTInh, 

Quang Binh 




Quang Tri, Thua 

Thien Hu~, Tp. Da 




N§ng, 

Quang Nam 




Quang Ngiii, Binh 

Dinh, Phu Yen, 




Kbanh Hoa 




Ninh Thu~n , Binh 




Thu~n, Binh PhucYc, 

Tay Ninh 




0912686986 tvdung@gso.gov.vn 



0783161985 ntthuan@gso.gov.vn 



0915593565 vghuy@gso.gov.vn 



0905010989 haopa@gso.gov.vn 



0983113225 phnga@gso.gov.vn_.- . 



0989646641 pthyen@gso.gov.vn 
-



0983160383 ddtuancaJgso.gov.vn 



0962675940 ntgngoc@gso.gov.vn 



0903577582 trinhcosiskv3@gmail.com 



0917806868 ntguynh@gso,gov.vn 



0989917113 ttlinh@gso,gov.vn 



0985872873 nmchau@gso.gov,vn 



0983565856 Itdoan@gso.gov.vn 



0918162682 phamthimaitriet@gmail.com 



0915140509 ntanh@gso.gov.vn 



0904658683 ntngoc@gso.gov.vn 





mailto:phamthimaitriet@gmail.com


mailto:ttlinh@gso,gov.vn


mailto:ntguynh@gso,gov.vn


mailto:trinhcosiskv3@gmail.com








3 



4 



5 



6 



2 



3 



4 



5 



6 



2 



3 



4 



5 



6 



2 



3 



4 



5 



6 



Quang Huy 



Doim II 



DB Thj NgQc 



Hoang Anh Duc 



Than Van 



N~x~n Ngoc Hfru 



Th~ 
Cao Dan 




Doan 12 




Nguy~n Thu Danh 



LQ Duc 



VO Nhu Quynh 



Doan 13 
-



DU'O'ng M,nh 



Le Thanh Thu~n 



ke vien 



ke vien 



Th6ng ke vien chinh 



Pho truang phong 



V 1,1 tru'o'ng, 
tnro-ng 



Chanh Van phong, 



pho dO[tn 



vien chinh 



ke vien chinh 



Th6ng ke vien chinh 



Kysu 



V\I tru'o'ng, 
<101m 



ke vien chinh, 
ph6 doan 



Chuyen vien chinh 



ke vien 



ke vien 



su 



V 1,1 



tl'U'o-ng doim 

Th6ng ke vien chinh, 




pho doan 




Th6ng ke vien chinh 




ke vien chinh 



ke vien chinh 



phong 



Chi 



Ba 



Kien 



0366368933 
Cuc TTDL 



V\l Tk. m~i va Dich V1J 



0904087337 
TTDL 0915531256 



Trung Him tin th6ng ke KV II, C\lC TTDL 
0986971138 



VI,ITK hQ'p va Pha biin thong tin th3ng 



ke 



C\lC TTDL 



Vv hO\lch tai chinh 



VvPhap va Thanh Ira ke 



TTDL 



TTDL 



VI,I Th&ng ke Gia 



Cve TTDL 



V\I tai ehinh 



V\I Taikhoan 



Cvc TTDL 



Trung tam tin thfmg ke KV II, C\lC TTDL 



VI} Tk. Nong, Lam nghi~p va Thuy thanh 
vien t5 thuimg trl!c Trung u'O'ng 



TTDL 



Lam nghi~p va Thuy san 



TTDL 



va 



Trung Him tin hoc th6ng ke KV II, CI,Ic TTDL 
091 



0945203065 vn 











-- --



Doan 14 
-



Nguy~n Vi~t Phong 




2 




1 



YU Thanh Th~ 



3 Dinh Thj Ha 



4 Nguy~n N am Phuong-
5 ~.~y~n Phi Lon~_- -
6 Di~p Phi Hung 



Doan 15 
-



I Doan Tdn Nghi~p 
_. -



2 Tr~n Lan Anh 



3 Yu Thj Hai Anh 



4 Hy Yi~t Hung 



5 _ 	lang Phuong Anh 



Nguy~n HuYnh PhuO'ng 
6 



Thao 



V\I tnr6'ng, 
tnro'ngdoan 



Th6ng ke vien, 
ph6 tnrCm_g doan 



-
Th6ng ke vien 



Th~>ng ke vien 



Th6ng ke vien 



Chuyen vien 



PM V\I tnro'ng, 

tnro-ng doan 




Th6ng ke vien chinh, 

ph6 tnrang doan 




Th6n~_ke vien chinh 




Th6ng ke vien chinh 




Th6ng ke vien 




Kysu 




V\I Tk. ThU"()'Dg m~i ~a Di~h V\I, 1'B pM 
thu'()'Dg tr\l'c tB thm'rng trl!c Trung U'o'ng 



Y\I Tk. Thuong m~i va Djch V\I 



C\lC TTDL 



Y\I Tk. C6ng nghi~p va Xay d\Ing 



C\lC TTDL 



Trung tam tin hoc th6ng ke KY II, C\lC TTDL 



V... Tk. Cong nghi~p va Xay dl!ng 



Y\I Tk. C6ng nghi~p va Xay d\Ing 



Y\I H~ Th6ng Hi khoan qu6c gia 



C\lC TTDL 



C\lC TTDL 



Trung tam tin hoc th6ng ke KY II , C\lC TTDL 



Ti~n Giang, B~n 




Tre, Tra Yinh, YInh 




Long 




ch ThO', H~u 

Giang, S6c Trang, 

B~c Lieu, Ca Mau 




0983053054 phongnv@gso.gov.vn 



0988503914 vtt~e@gso.gov.vn 



0936120183 hadt@gso.gov.vn 



0378401987 nnphuong@gso.gov.vn 



0916866859 nplong@gso.gov.vn 



0907575105 dphung@gso.gov.vn 



-



0915182817 tlanh@gso.gov.vn 



0913553683 vthanh@gso.gov.vn 



0988989686 hvhung@gs?:gov.vn 



0967919450 tpanh@gso.gov.vn 



097411927 nhpthao@gso.gov .vn 





mailto:hvhung@gs?:gov.vn








ChtrO'ng trinh lam vi~c vOi cac Hnh Clla doan cong tac Trung trO'ng 




I Tho; gian NQi dung 



NQi dung k.i~m tra trl)'c ti~p t~i dia ban 



Nghe bao cao cua BCD tinh, huy~n ve qua trinh trien khai TDT kinh t€ t~i dia phuong I 



Kiem tra cong tac tri~n khai TDT t~i cac huy~nJtinh duqc GSKT ve: tuyen truyen; thl,Ic hi~n nhi~m V\l 
cua GSV cac c~p; th\fc hi~n nhi~m V\l cua cac DTV; trien khai TDT cua cac dan vi cung c~p thong tin. 
D~c bi~t, kiem tra vi~c su d\lng cong C\l ph~n mem trong kiem tra, giam sat 



G~p va trao d6i thl,Ic hi~n nhi~m V\l cua cac dan vi cung c~p thong tin: 
- Lam vi~c vai doanh nghi~p 
- Lam vi~c vai don vi sl,I nghi~p 
Ket lu~n t~i C\lC Thong ke 
Thong nhat bien ban lam vi~c va hoan thi~n bao cao giam sat 
NQi dung kiem tra online tren phan mem 



Thl,Ic hi~n ki~m tra, giam sat online thuOng xuyen (hang ngay) tren ph~n mem, n€u phat hi~n nhfrng v~n 
de b~t c~p , thong bao C\lC TTDL de kip thai xu ly 

















